
STT MÃ SV HỌ TÊN Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6 Tổng cộngXếp loại Ghi chú Khoa

1 1454060009 Đàm Lữ Diệu ái 0 15 15 30 Kém DH14LK02 L

2 1554060133 Đặng Lưu Trung Kiệt 0 15 15 30 Kém DH15LK04 L

3 1554060274 Phan Anh

Thươn

g 0 15 15 30 Kém DH15LK04 L

4 1554060213 Nguyễn Kim Phúc 2 15 15 32 Kém DH15LK03 L

5 1353010145 Nguyễn Thị Hồng Thanh 7 20 5 15 47 Yếu DH13LK04 L

6 1355010010 Nguyễn Công Danh 2 20 0 15 37 Yếu DH13LK04 L

7 1354060057 Lê Đình Hạnh 0 25 2 15 42 Yếu DH13LK02 L

8 1354060009 Hoàng Nhật ánh 7 25 0 15 47 Yếu DH13LK03 L

9 1354060022 Hàn Thị Bảo Chi 7 25 0 15 47 Yếu DH13LK03 L

10 1354060090 Trần Thị Bích Li 0 25 0 15 40 Yếu DH13LK03 L

11 1354060208 Nguyễn Kiều Hạ Vỹ 7 25 0 15 47 Yếu DH13LK03 L

12 1354060059 Nguyễn Văn Hạnh 15 15 15 45 Yếu DH13LK01 L

13 1354060183 Dư Ngọc Bảo Trâm 10 20 0 15 45 Yếu DH13LK01 L

14 1454060085 Nguyễn Hoài Hạnh 5 25 15 45 Yếu DH14LK05 L

15 1454060051 Dương Bá Đạt 7 25 15 47 Yếu DH14LK03 L

16 1454060052 Nguyễn Hoàng Đạt 0 25 15 40 Yếu DH14LK03 L

17 1454060195 Đào Trọng Nhân 2 25 15 42 Yếu DH14LK03 L
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18 1454060206 Phạm Bùi Thảo Nhi 7 25 15 47 Yếu DH14LK03 L

19 1454060079 Trần Ngọc Hà 2 25 15 42 Yếu DH14LK02 L

20 1454060100 Nguyễn Như Hoa 7 25 15 47 Yếu DH14LK02 L

21 1454060188 La Ngọc

Nguyê

n 7 25 15 47 Yếu DH14LK02 L

22 1454060084 Ngô Thị Hồng Hạnh 7 25 15 47 Yếu DH14LK01 L

23 1454060124 Huỳnh Thị Thanh Hương 0 25 15 40 Yếu DH14LK01 L

24 1454060156 Trương Mỹ Linh 5 25 15 45 Yếu DH14LK01 L

25 1454060317 Hồ Thị Tuyết Trinh 2 25 5 15 47 Yếu DH14LK01 L

26 1454060024 Đặng Thị Diễm 2 15 5 20 42 Yếu DH14LK04 L

27 1454060258 Phan Thị Thạch Thảo 7 25 15 47 Yếu DH14LK04 L

28 1454060321 Võ Ngọc Tuyết Trinh 7 25 15 47 Yếu DH14LK04 L

29 1454060326 Phan Sinh Trung 2 25 20 47 Yếu DH14LK04 L

30 1554060313 Vũ Trụ 0 25 15 40 Yếu DH15LK06 L

31 1554060163 Nguyễn Thị Nguyệt Minh 5 20 15 40 Yếu DH15LA01 L

32 1554060239 Nguyễn Chí Tân 5 25 15 45 Yếu DH15LA01 L

33 1554060034 Trần Thành Công 5 25 15 45 Yếu DH15LK05 L

34 1554060081 Đỗ Ngọc Hân 5 25 15 45 Yếu DH15LK05 L

35 1554060118 Hoàng Quốc Hưng 5 25 15 45 Yếu DH15LK05 L



36 1554060348 Lương Thị Nguyệt 0 25 15 40 Yếu DH15LK05 L

37 1554060191 Bùi Ngọc Thanh Nhã 2 25 5 15 47 Yếu DH15LK07 L

38 1554060201 Nguyễn Thị Nhung 7 25 15 47 Yếu DH15LK07 L

39 1554060342 Đinh Văn Dinh 7 20 15 42 Yếu DH15LK07 L

40 1554060132 Nguyễn Anh Khoa 13 15 15 43 Yếu DH15LK04 L

41 1554060339 Võ Phát Triển 7 25 15 47 Yếu DH15LK04 L

42 1554060114 Vũ Khánh Huyền 7 15 15 37 Yếu DH15LK08 L

43 1554060258 Mạc Vương Thịnh 14 20 15 49 Yếu DH15LK08 L

44 1554060303 Mai Thị Thu Trinh 2 20 5 20 47 Yếu DH15LK08 L

45 1554060215 Trần Thị Quỳnh

Phươn

g 0 25 15 40 Yếu DH15LK03 L



Khoa


